
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 07/12/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả 

1 H56.26-
241201-0003 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Chu Thị Linh SN 64, đường 510B, 
thôn Lê Giang, Xã 
Hoằng Đông,  

0326662114 02/12/2024 
08:06:25 

05/12/2024 
08:05:59 

2 H56.26-
241202-0002 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện  

LÊ THỊ 
THANH 

THÔN 2, Xã Hoằng 
Ngọc, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0943687565 02/12/2024 
08:59:54 

 

3 H56.26-
241202-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Nguyễn Thị 
Thư (Vũ thị 
Dòng) 

Thôn Thanh Bình, Xã 
Hoằng Xuyên,  

0382705503 02/12/2024 
09:42:42 

16/12/2024 
09:41:59 

4 H56.26-

241202-0012 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện  

CAO NGỌC 

PHIÊN 

, XÃ HOẰNG TÂN, 

HUYỆN HOẰNG 
HÓA, TỈNH THANH 
HÓA, Xã Hoằng Tân,  

0989064768 02/12/2024 

10:26:52 

 

5 H56.26-
241202-0003 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 

huyện) 

LÊ NGỌC 
ĐẠT 

THÔN 1, Xã Hoằng 
Thành,  

0967487555 02/12/2024 
10:28:45 

 

6 H56.26-
241202-0015 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Trương Xuân 
Bình (Lê Hữu 
Duẩn) 

Phố Thọ Văn, Thị trấn 
Bút Sơn,  

0857729114 02/12/2024 
10:30:03 

16/12/2024 
10:30:00 

7 H56.26-
241129-0042 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 
VĂN HOAN 

Số nhà 545, Tổ dân phố 
Trung Sơn, Thị trấn Bút 
Sơn, 

0964968404 02/12/2024 
10:35:20 

05/12/2024 
10:35:00 

8 H56.26-
241129-0044 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

ĐẶNG THỊ 
HUYỀN 

Số nhà 01, Đường 01, 
Ngõ 9, Thôn Phượng 
Khê,  

0862649136 02/12/2024 
10:35:40 

05/12/2024 
10:35:00 

9 H56.26-

241129-0045 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ QUANG 

TĨNH 

Số nhà 01, Đường 01, 

Ngõ 9, Thôn Phượng 
Khê, Xã Hoằng Lưu,  

0862649136 02/12/2024 

10:35:53 

05/12/2024 

10:35:00 

10 H56.26-
241202-0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Nguyễn Thế 
Anh 

Thôn 1 Hồng Thái, xã 
Hoằng Đồng,  

0984025036 02/12/2024 
10:48:25 

16/12/2024 
10:48:00 



11 H56.26-

241129-0035 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lê Chân 

Trường 
(Nguyễn Thế 
Quý) 

Thôn Đại Long , Xã 

Hoằng Thanh,  

0977090389 02/12/2024 

11:06:53 

16/12/2024 

11:05:59 

12 H56.26-

241202-0006 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 
huyện) 

Lê Thị Nga phố Đức Sơn- Thị trấn 

Bút Sơn - Thanh Hoá, 
Thị trấn Bút Sơn, 

0949342007 02/12/2024 

11:06:59 

 

13 H56.26-
241202-0007 

Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ 
sở" (Cấp huyện) 

Cao Thị Thanh 
Nga 

Phố Đạo Sơn- Thị trấn 
Bút Sơn-  

0912794583 02/12/2024 
11:14:05 

 

14 H56.26-
241202-0011 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với 
cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang 
sử dụng đất 

Hoàng Minh 
Lâm (Nguyễn 
Văn Hệ) 

Thôn Trung Hải, xã 
Hoằng Thanh,  

0974960998 02/12/2024 
11:19:13 

03/01/2025 
11:18:59 

15 H56.26-
241202-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thơm 

SN 07, đường 06, thôn 
Sao Vàng, Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0344546771 02/12/2024 
13:22:08 

05/12/2024 
13:30:00 

16 H56.26-
241202-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lương Thị 
Vân 

SN 11, đường 03, thôn 
Lương Quán, Xã Hoằng 
Sơn,  

0989097945 02/12/2024 
13:22:09 

05/12/2024 
13:30:00 

17 H56.26-
241202-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Mai SN 25, đường 04, thôn 
Bắc Hội Triều, Xã 
Hoằng Phong,  

0949025123 02/12/2024 
13:22:09 

05/12/2024 
13:30:00 

18 H56.26-

241202-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Xuân Hán SN 10, đường 05, thôn 

NGhĩa Phú, Xã Hoằng 
Kim,  

0336308137 02/12/2024 

13:22:10 

05/12/2024 

13:30:00 

19 H56.26-
241202-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Trang SN 02/01, đường kênh 
N5, thôn trung Tây, Xã 
Hoằng Phú, 

0383712748 02/12/2024 
13:22:10 

05/12/2024 
13:30:00 

20 H56.26-
241202-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thị Hà SN 59, đường HH 13B, 
thôn Kim Tân 1, Xã 
Hoằng Tiến, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971342136 02/12/2024 
13:22:11 

05/12/2024 
13:30:00 

21 H56.26-
241202-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Đinh Thị Hằng 
(Lê Thị Thúy) 

Thôn Hảo Bắc, Xã 
Hoằng Quý, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0982930895 02/12/2024 
15:09:17 

16/12/2024 
15:09:00 



22 H56.26-

241129-0019 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

NGUYỄN 

ĐĂNG 
TRỌNG 

Căn hộ 1011, CT1 

Chung cư Xuân Mai, Xã 
Hoằng Đạt, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0375075771 02/12/2024 

15:35:31 

17/12/2024 

15:35:00 

23 H56.26-
241130-0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở gđ bà 
Ngô Thị Diệu tại xã Hoằng Thắng 

NGUYỄN 
TRỌNG 
DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng 
Thái, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 02/12/2024 
15:39:29 

12/12/2024 
15:39:00 

24 H56.26-
241202-0028 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Hoàng Thị Len Thôn Phượng Ngô 1, xã 
Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá 

0379547964 02/12/2024 
16:24:37 

16/12/2024 
16:23:59 

25 H56.26-
241202-0027 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Hoàng Thị Len Thôn Phượng Ngô 1, xã 
Hoằng Lưu, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh 
Hoá 

0379547964 02/12/2024 
16:24:51 

16/12/2024 
16:23:59 

26 H56.26-
241202-0029 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Nguyễn Văn 
Chưởng 

Thôn NGhĩa Lập, Xã 
Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983515170 02/12/2024 
16:53:50 

16/12/2024 
16:52:59 

27 H56.26-
241202-0030 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Lê Trương Hải 
(Lương Khắc 
Đồng) 

Thôn 2, Xã Hoằng 
Thành, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0853436035 02/12/2024 
17:06:11 

17/12/2024 
07:00:00 

28 H56.26-
241202-0033 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

Trương văn 
nghĩa  

Sao vàng , Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

0947056168 03/12/2024 
10:24:18 

18/12/2024 
10:24:00 

29 H56.26-
241203-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Vui SN 90, đường HT 4, 
thôn Đông Tây Hải, Xã 
Hoằng Thanh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0366865558 03/12/2024 
13:11:20 

06/12/2024 
13:30:00 

30 H56.26-
241203-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Thơ SN 28, đường HĐ 2, 
thôn 1, Xã Hoằng Đồng, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0966658804 03/12/2024 
13:11:21 

06/12/2024 
13:30:00 

31 H56.26-
241203-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Đình Tùng SN 05, ngõ 01, đườngg 
01, thôn ĐÔng nam, Xã 
Hoằng Quỳ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0825578678 03/12/2024 
13:11:21 

06/12/2024 
13:30:00 



32 H56.26-

241203-0013 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Võ Thị Thanh 

Xuân 

SN 56, đường ĐTLT, 

thôn Đức Thành, Xã 
Hoằng Cát, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0346590727 03/12/2024 

13:11:22 

06/12/2024 

13:30:00 

33 H56.26-
241203-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Ngọc SN 57, đường 4, thôn 
Xuân Phụ, Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0336110189 03/12/2024 
13:11:22 

06/12/2024 
13:30:00 

34 H56.26-

241203-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Cao Đại 

Lương 

SN 55, đường 510, thôn 

Dư Khánh, Xã Hoằng 
Đạo, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0962159262 03/12/2024 

13:11:28 

06/12/2024 

13:30:00 

35 H56.26-

241203-0009 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lường Thị 

NGuyệt 

SN 34, đường HT 3, 

thôn Cẩm trung, Xã 
Hoằng Tân, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0329990103 03/12/2024 

13:11:28 

06/12/2024 

13:30:00 

36 H56.26-

241203-0001 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước 

ngoài 

WATANABE 

NGUYỄN 
MỘC DIỆP 

THÔN 5, Xã Hoằng 

Thái, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973161140 03/12/2024 

13:25:41 

04/12/2024 

13:30:00 

37 H56.26-
241203-0019 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Chu Đình 
Diện(Chu Thị 

Kế) 

Thôn Đông Tân, Xã 
Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0969607803 03/12/2024 
15:06:06 

17/12/2024 
15:05:59 

38 H56.26-
241203-0008 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Đinh Thị Hằng 
(Lê Đình Độ) 

Thôn Phú Trung, Xã 
Hoằng Phú, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0364035145 03/12/2024 
15:27:36 

17/12/2024 
15:26:59 

39 H56.26-
241203-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Đinh Thị Hằng 
(Nguyễn 
Hoành 

Nghiễn) 

Thôn Hảo bắc, Xã 
Hoằng Quý, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0912289944 03/12/2024 
15:27:43 

17/12/2024 
15:26:59 

40 H56.26-
241203-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Lê Thị Hằng 
(Nguyễn Đình 
Bắc) 

Thôn Đình Bảng, Xã 
Hoằng Lộc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0964967313 03/12/2024 
16:36:14 

17/12/2024 
16:36:00 

41 H56.26-
241203-0026 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Thị 
Hương 

SN 01, MB185, thôn 
Phú Trung, Xã Hoằng 

0382330286 04/12/2024 
08:27:12 

09/12/2024 
08:26:59 



Phú, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

42 H56.26-
241203-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Văn 
Tuyến 

SN 15, đường ĐH-HH 
11, thôn Trinh Phúc, xã 
Hoằng Giang 

0392240304 04/12/2024 
08:27:12 

09/12/2024 
08:26:59 

43 H56.26-
241203-0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lường Thị An SN 07, đường ĐH-HH 
26, thôn Phúc Lộc, Xã 
Hoằng Lộc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0354494797 04/12/2024 
08:27:12 

09/12/2024 
08:26:59 

44 H56.26-
241203-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Hạnh SN 18, đường 01, thôn 
Đình Long, Xã Hoằng 
Phong, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0389089942 04/12/2024 
08:27:12 

09/12/2024 
08:26:59 

45 H56.26-
241203-0020 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ 
NHUNG 

Phố 1, Phường Tào 
Xuyên, Thành phố 
Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0356186392 04/12/2024 
09:43:04 

09/12/2024 
09:43:00 

46 H56.26-
241203-0021 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ NGỌC 
ĐÔNG 

Thôn 7, Xã Hoằng 
Ngọc, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0356186392 04/12/2024 
09:50:09 

09/12/2024 
09:50:00 

47 H56.26-
241204-0002 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN 
HỮU DIỆN 

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Đức, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0915909322 04/12/2024 
09:52:13 

09/12/2024 
09:52:00 

48 H56.26-
241202-0013 

Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) cơ sở 
Nhà máy may Sunhomes tại thôn Thiṇh Hòa, 
xã Hoằng Thiṇh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

Công ty 
TNHH 
Sunhome 
Laboratory 
Việt Nam 

thôn Thịnh Hòa, Xã 
Hoằng Thịnh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0237364346
4 

04/12/2024 
10:10:50 

30/12/2024 
10:09:59 

49 H56.26-
241204-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Đỗ Thị Oanh Thôn Nghĩa Lập, Xã 
Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0853436035 04/12/2024 
12:52:46 

18/12/2024 
13:30:00 

50 H56.26-
241204-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Đặng Văn Thư Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hà, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0987196078 04/12/2024 
12:52:52 

18/12/2024 
13:30:00 



51 H56.26-

241204-0010 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 

CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã 

Hoằng Hà, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0925335333 04/12/2024 

14:09:03 

16/12/2024 

14:09:00 

52 H56.26-
241204-0009 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 
trình cấp III,  cấp IV (Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 
CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã 
Hoằng Hà, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0925335333 04/12/2024 
14:09:04 

16/12/2024 
14:09:00 

53 H56.26-
241204-0008 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 
trình cấp III,  cấp IV (Công trình không theo 
tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 
CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, Xã 
Hoằng Hà, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0925335333 04/12/2024 
14:09:05 

16/12/2024 
14:09:00 

54 H56.26-

241204-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lê Văn Vĩnh 

(Đồng Thị 
Ngọc Anh) 

Thôn My Du, xã Hoằng 

Kim, huyện Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

0987980700 04/12/2024 

14:26:07 

18/12/2024 

14:26:00 

55 H56.26-
241204-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Lê Văn Dương 
(Nguyễn Hồng 

Phong) 

Thôn Đông Tiến, Xã 
Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0984351153 04/12/2024 
14:35:08 

18/12/2024 
14:35:00 

56 H56.26-
241204-0015 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Lê Văn Chung Thôn Thanh Minh, Xã 
Hoằng Hợp, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358043278 04/12/2024 
14:49:55 

18/12/2024 
14:48:59 

57 H56.26-
241204-0021 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê TRương 
Long 

SN 25, đường 13, thôn 
Liên Minh, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0888816600 04/12/2024 
15:08:43 

09/12/2024 
15:07:59 

58 H56.26-
241204-0020 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Hà Mạnh Tiến SN 02, đường HĐ 01, 
thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Đồng, Huyện 

0987329369 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 



Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

59 H56.26-
241204-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Hoàng Ngọc 
Tiến 

SN 01, ngõ 01, đường 
HĐ 4, thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0988185665 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

60 H56.26-
241204-0017 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Ngân Văn 
Thành 

SN 11/3 , đường HN 2, 
thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0962299707 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

61 H56.26-
241204-0016 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Thị 
Loan 

Đường ĐH-HH 13, thôn 
Khang Đoài, Xã Hoằng 
Yến, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0329545280 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

62 H56.26-
241204-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Đặng Thị Hà 
Thu (Lê 
Quang Lâm) 

SN 08, ngõ 03, đường 
HĐ 1, thôn Nhân Trạch, 
Xã Hoằng Đạo, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0833289688 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

63 H56.26-
241204-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Lê Như Vũ SN 08, đường QL1A, 
thôn 2, Xã Hoằng Kim, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0944898186 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

64 H56.26-
241204-0012 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Phạm Thị Hải SN 05A, đường 01, thôn 
Trinh Lộc, Xã Hoằng 
Giang, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0983651278 04/12/2024 
15:08:44 

09/12/2024 
15:07:59 

65 H56.26-
241204-0011 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

Nguyễn Bá 
Trường 

SN 98, đường QL 10, 
phố Trung Hy 

0982906556 04/12/2024 
15:09:14 

09/12/2024 
15:09:00 

66 H56.26-
241204-0022 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch, xác định lại dân tộc 

HÀ THỊ VÂN THÔN 3, Xã Hoằng 
Trinh, Huyện Hoằng 
Hóa, 

0358519002 05/12/2024 
07:45:57 

10/12/2024 
07:45:00 

67 H56.26-

241205-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

HOÀNG ANH 

CHIẾN 

THÔN 1 NGHĨA 

TRANG, Xã Hoằng 
Kim, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0982563662 05/12/2024 

11:04:07 

10/12/2024 

11:03:59 



68 H56.26-

241205-0007 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Đặng Ngọc 

Hiển (Tống 
Thị De) 

Thôn Phượng Ngô 1, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0979145468 05/12/2024 

11:09:18 

19/12/2024 

11:09:00 

69 H56.26-

241205-0013 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Chu Thị Trông Thôn Nghĩa Lập, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0868750638 05/12/2024 

13:46:08 

19/12/2024 

13:46:00 

70 H56.26-
241204-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 
THANH 

HUYỀN 

Số 18, Đường ĐH-
HH16, Thôn Đồng Lạc, 

Xã Hoằng Trạch, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0986247930 05/12/2024 
14:15:20 

10/12/2024 
14:15:00 

71 H56.26-

241205-0006 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với 
cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang 
sử dụng đất 

Nguyễn Xuân 

Hiếu (Nguyễn 
Văn Khánh)- 
đã có QĐ 

Thôn Phúc Lộc, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0947126119 05/12/2024 

15:18:13 

08/01/2025 

15:18:00 

72 H56.26-

241203-0018 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 
huyện) 

TRẦN THỊ 

VÂN 

Châu Lộc, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0966787300 06/12/2024 

00:20:28 

 

73 H56.26-
241205-0011 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

Nguyễn văn 
nghĩa  

Sao vàng , Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

0947056168 06/12/2024 
08:24:38 

23/12/2024 
08:24:00 

74 H56.26-
241205-0012 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

Trương văn 
nghĩa  

Sao vàng , Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, 

0947056168 06/12/2024 
08:25:09 

23/12/2024 
08:24:59 

75 H56.26-
241205-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Đăng Thọ SN 54, đường ĐH-HH 
17, phố Tế ĐỘ, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978770794 06/12/2024 
10:40:24 

11/12/2024 
10:39:59 

76 H56.26-

241205-0014 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Thị Liên SN 29, đường ĐH-HH 

13B, thôn Kim Tân 2, 
Xã Hoằng Tiến, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0969748691 06/12/2024 

10:40:54 

11/12/2024 

10:39:59 

77 H56.26-
241205-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Văn Hào SN 17, đường 02, thôn 
Trù Ninh, Xã Hoằng 
Đạt, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0975410470 06/12/2024 
10:41:01 

11/12/2024 
10:41:00 



78 H56.26-

241206-0003 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 
huyện) 

LÊ NGỌC 

CHÂU 

THÔN HẠ VŨ I, Xã 

Hoằng Đạt, Huyện 
Hoằng Hóa, 

0858666567 06/12/2024 

11:37:10 

 

79 H56.26-
241206-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Nguyễn Minh 
Phúc 

Phố Trung Hy, Thị trấn 
Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0964421562 06/12/2024 
13:41:19 

20/12/2024 
13:41:00 

80 H56.26-
241205-0032 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Ngọc 

SN 03, đường 02, thôn 
KIm SƠn, Xã Hoằng 
Tiến, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0824093555 06/12/2024 
14:17:55 

11/12/2024 
14:16:59 

81 H56.26-
241205-0031 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Thành 

SN 14 đường 01, thôn 
Đại Điền, Xã Hoằng 
Xuân, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987517682 06/12/2024 
14:17:56 

11/12/2024 
14:16:59 

82 H56.26-
241205-0029 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Hương SN 03, đường 01, thôn 
Trịnh  Thôn, Xã Hoằng 
Phú, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0395496883 06/12/2024 
14:17:56 

11/12/2024 
14:16:59 

83 H56.26-
241205-0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Tuân 

SN 17, đường HP 5, 
thôn Vĩnh Gia 1, Xã 
Hoằng Phượng, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0354366789 06/12/2024 
14:17:56 

11/12/2024 
14:16:59 

84 H56.26-
241205-0025 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đinh Thị Minh SN 03, ngõ 03, đường 
04, phố Thọ Văn, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0336051394 06/12/2024 
14:17:56 

11/12/2024 
14:16:59 

85 H56.26-
241205-0024 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đồng Thị 
Thanh Bình 

SN 79,đường ĐH-HH 
06, thôn Phú Trung, Xã 
Hoằng Hợp, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0888806136 06/12/2024 
14:17:57 

11/12/2024 
14:16:59 

86 H56.26-
241205-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Trâm 

SN06, đường HT 25, 
thôn 6, Xã Hoằng 
Thành, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0362996067 06/12/2024 
14:17:57 

11/12/2024 
14:16:59 

87 H56.26-
241205-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Hữu Thuận Thửa 581, TBĐ 17, 
đường HT 4, thôn ĐÔng 

0329279618 06/12/2024 
14:17:57 

11/12/2024 
14:16:59 



Tây Hải, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

88 H56.26-
241206-0002 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 
trình cấp III,  cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Lê Phạm Hải Thôn 1, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0971954593 06/12/2024 
14:43:44 

16/12/2024 
14:43:00 

89 H56.26-
241206-0007 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 
huyện) 

CAO THÙY 
DUNG 

THÔN LIÊN HÀ, Xã 
Hoằng Thanh, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0982149478 06/12/2024 
15:51:57 

 

90 H56.26-
241205-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Tưởng 

SN 09, ngõ 06, đường 
ĐT 509, thôn Cần Kiệm, 
Xã Hoằng Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0978978103 06/12/2024 
17:12:30 

12/12/2024 
07:00:00 

91 H56.26-
241205-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mai Xuân 
Hoành 

SN 28, đường Trung 
Sơn 1, phố Trung Sơn, 
Thị trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0984798263 06/12/2024 
17:12:31 

12/12/2024 
07:00:00 

92 H56.26-
241205-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Nhung SN 35, đường 03, thôn 
My Du, Xã Hoằng Kim, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0967751614 06/12/2024 
17:12:31 

12/12/2024 
07:00:00 

93 H56.26-
241206-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 
có sai sót 

Hồ Thị Cầu Thôn Xuân Phụ, Xã 
Hoằng Phụ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0948809422 06/12/2024 
17:21:37 

23/12/2024 
07:00:00 
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